Những thông tin do doanh nghiệp cung cấp chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu và được bảo mật.
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BỘ NỘI VỤ

PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2026
Về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp 
(Doanh nghiệp có từ 10 Lao động trở lên và hoạt động SXKD trước ngày 01/01/2025)

                                                                                                     
	
	Năm 2025
	Năm 2026

	Mã phiếu


	
(Điều tra viên ghi mã theo Danh sách Doanh nghiệp đã điều tra năm 2025; trường hợp chưa điều tra thì để trống)
	(Giám sát viên ghi)

	Tên tỉnh, thành phố

(Điều tra viên ghi) 
	..............................
	..............................

	Tên xã, phường

(Điều tra viên ghi)
	..............................
	..............................

	Mã tỉnh, thành phố

(Giám sát viên ghi)
	
	

	Mã xã, phường

(Giám sát viên ghi)
	
	


I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên doanh nghiệp:


2. Mã số thuế:
3. Điện thoại: 

4. Địa chỉ (số nhà, ngõ, hẻm, ngách, tên đường, phố, thôn, xóm, ấp): 

5. Trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp thuộc địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng nào (chọn một trong các mã sau)
□ 1. Vùng I
□ 2. Vùng II
□ 3. Vùng III
□ 4. Vùng IV
6. Trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp có thuộc? (chọn 1 mã)
□ 1. Trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

□ 2. Ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

7. Loại hình doanh nghiệp (chọn một trong các mã sau)
□ 1. Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

□ 2. Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước trên 50% trở lên

□ 3. Công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước từ 50% trở xuống

□ 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
□ 5. Doanh nghiệp dân doanh
8. Ngành sản xuất kinh doanh chính (là ngành sử dụng nhiều lao động nhất) 
	(Ghi cụ thể):.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
	
Giám sát viên ghi mã ngành SXKD


II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, LAO ĐỘNG
9. Tình hình sản xuất kinh doanh        
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Tổng doanh thu (thuần) (triệu đồng)
	
	

	2
	Tổng chi phí, bao gồm cả chi phí tiền lương (triệu đồng)
	
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
	
	

	4
	Tỷ lệ chi phí tiền lương trên doanh thu thuần (%)
	
	

	5
	Tỷ lệ chi phí tiền lương trên tổng chi phí (%)
	
	


(Ghi chú: số liệu tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận: không lấy số thập phân)
10. Tình hình sử dụng lao động

Đơn vị tính: người
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Tổng số lao động sử dụng bình quân 

(bằng a+b+c+d), trong đó:
	
	

	1.1
	Theo Hợp đồng lao động
	
	

	a
	HĐLĐ không xác định thời hạn 
	
	

	b
	HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng đến dưới 36 tháng
	
	

	c
	HĐLĐ bằng lời nói
	
	

	d
	Không có HĐLĐ                                 
	
	

	1.2
	Lao động nữ
	
	

	1.3
	Lao động chưa thành niên
	
	

	1.4
	Lao động là người cao tuổi
	
	

	1.5
	Lao động là người khuyết tật
	
	

	1.6
	Lao động thuê lại
	
	

	2
	Tổng số lao động tham gia BHXH bình quân
	
	


11. Tình hình đào tạo trong doanh nghiệp

Đơn vị tính: lượt người
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Số lượt lao động được đào tạo mới
	
	

	2
	Số lượt lao động được đào tạo lại
	
	

	3
	Số lượt lao động được đào tạo nâng cao
	
	

	
	Tổng số
	
	


12. Tình hình biến động lao động trong doanh nghiệp
Đơn vị tính: người

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Số lao động tuyển mới, trong đó do:
	
	

	a
	Doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm
	
	

	b
	Tăng trưởng/phát triển về thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng đơn hàng
	
	

	c
	Thay thế lao động thôi việc
	
	

	d
	Lý do khác
	
	

	2
	Số lao động thôi việc, trong đó do:
	
	

	a
	Lý do liên quan đến tiền lương, thu nhập
	
	

	b
	Lý do cá nhân của người lao động
	
	

	c
	Lý do khác
	
	

	3
	Số lao động bị mất việc làm, trong đó do:
	
	

	a
	Thiếu/hạn chế nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất
	
	

	b
	Khó khăn/thu hẹp về đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm
	
	

	c
	Lý do khác
	
	

	4
	Số lao động ngừng việc, trong đó do:
	
	

	a
	Thiếu/hạn chế nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất
	
	

	b
	Khó khăn/thu hẹp về đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm
	
	

	c
	Lý do khác
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	5
	Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, trong đó do: 
	
	

	a
	Thiếu/hạn chế nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất
	
	

	b
	Khó khăn/thu hẹp về đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm
	
	

	c
	Lý do cá nhân của người lao động
	
	

	d
	Lý do khác 
	
	

	6
	Số lao động nghỉ việc không hưởng lương, trong đó do:
	
	

	a
	Thiếu/hạn chế nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất
	
	

	b
	Khó khăn/thu hẹp về đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm
	
	

	c
	Lý do cá nhân của người lao động
	
	

	d
	Lý do khác
	
	


III. TIỀN LƯƠNG

13. Chi phí tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, chi phí khác
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Tổng quỹ lương (a+b+c+d), trong đó:
	
	

	a
	Quỹ tiền lương theo công việc hoặc chức danh
	
	

	b
	Quỹ phụ cấp lương
	
	

	c
	Các khoản bổ sung khác
	
	

	d
	Quỹ tiền lương làm thêm giờ 
	
	

	2
	Quỹ tiền thưởng
	
	

	3
	Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác (xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ, sinh nhật,...)
	
	

	4
	Các khoản chi khác 
	
	

	a
	Chi phí ăn ca
	
	

	b
	Chi phí tuyển dụng
	
	

	c
	Chi phí đào tạo
	
	

	d
	Số tiền trích kinh phí công đoàn của DN
	
	

	e
	Khác
	
	


(Ghi chú: số liệu không lấy số thập phân)

14. Hình thức trả lương mà doanh nghiệp đang áp dụng (có thể chọn nhiều hình thức)
□ 1. Trả lương theo thời gian (tháng)
□ 2. Trả lương theo thời gian (giờ) >> trả lời câu 14.1
□ 3. Trả lương theo sản phẩm
□ 4. Trả lương khoán
14.1. Đối với hình thức trả lương theo giờ, doanh nghiệp đang áp dụng đối với vị trí nào, mức lương cụ thể? 

	Công việc/vị trí
	Mức lương bình quân 01 giờ (1000đ)
	Mức lương giờ 
thấp nhất (1000đ)

	- .......................................................
	
	

	- .......................................................
	
	

	- .......................................................
	
	


(Ghi chú: ghi cụ thể tên của công việc/vị trí)
15. Về thang lương, bảng lương của doanh nghiệp
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương (triệu đồng)
	
	

	2
	Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề trong thang lương, bảng lương (triệu đồng)
	
	

	3
	Đối với vị trí sử dụng nhiều lao động nhất trong doanh nghiệp:
	
	

	
	- Số bậc lương trong thang lương, bảng lương của vị trí này
	
	

	
	- Khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề của vị trí này (%)
	
	


16. Mức lương thấp nhất thực trả cho người lao động làm đủ ngày công theo nội quy lao động của doanh nghiệp       
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Doanh nghiệp thuộc vùng lương tối thiểu
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1
	Vùng I
	
	

	2
	Vùng II
	
	

	3
	Vùng III
	
	

	4
	Vùng IV
	
	


    (Ghi chú: Số liệu mức lương thấp nhất lấy đến 2 số thập phân)

17. Tiền lương bình quân tháng của một số vị trí/chức danh nghề, công việc 
Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng
	Vị trí/Chức danh nghề, công việc
	Năm 2025
	Quý I/2026

	1. Quản lý cấp cao (Giám đốc/Tổng Giám đốc)
	
	

	2. Quản lý cấp trung (Trưởng phòng, ban và tương đương)
	
	

	3. Lao động chuyên môn nghiệp vụ, trong đó:
	
	

	a) Kế toán, tài chính
	
	

	 - Dưới 1 năm
	
	

	 - Từ 1-3 năm
	
	

	 - Trên 3 năm
	
	

	b) Tổ chức nhân sự
	
	

	 - Dưới 1 năm
	
	

	 - Từ 1-3 năm
	
	

	 - Trên 3 năm
	
	

	c) XNK, Kinh doanh, bán hàng
	
	

	 - Dưới 1 năm
	
	

	 - Từ 1-3 năm
	
	

	 - Trên 3 năm
	
	

	d) Kỹ sư, công nghệ thông tin
	
	

	 - Dưới 1 năm
	
	

	 - Từ 1-3 năm
	
	

	 - Trên 3 năm
	
	

	e) Hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ
	
	

	 - Dưới 1 năm
	
	

	 - Từ 1-3 năm
	
	

	 - Trên 3 năm
	
	

	4. Công nhân trực tiếp SXKD (nghề có nhiều lao động thực hiện nhất trong doanh nghiệp)
Tên nghề cụ thể:..................................................................................
Mã nghề (Giám sát viên ghi mã): 
	
	


(Ghi chú: số liệu lấy đến 2 số thập phân)

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 
18. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2026 thì doanh nghiệp có điều chỉnh tiền lương trong quý I năm 2026 không? (chọn 1 trường hợp)
□ 1. Có
□ 2. Không    >> trả lời câu 19
18.1. Nếu có thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh như thế nào?

□ 1. Chỉ điều chỉnh thang lương, bảng lương làm căn cứ đóng BHXH (không điều chỉnh tiền lương thực tế cho người lao động)      >> trả lời câu 18.3
□ 2. Điều chỉnh cả thang lương, bảng lương và tiền lương thực tế cho người lao động

18.2. Nếu doanh nghiệp điều chỉnh cả thang lương, bảng lương và tiền lương thực tế cho người lao động thì doanh nghiệp điều chỉnh như thế nào? (chọn 1 trường hợp)
□ 1. Điều chỉnh tiền lương cho toàn bộ lao động, 



mức điều chỉnh bình quân (%) (ghi cụ thể): ............

□ 2. Điều chỉnh tiền lương cho những lao động có mức tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định, 



mức điều chỉnh bình quân (%) (ghi cụ thể): .................

18.3. Việc điều chỉnh này đã tác động đến các chi phí của doanh nghiệp như thế nào?

	TT
	Chỉ tiêu
	Trước điều chỉnh
	Sau điều chỉnh
	Tỷ lệ tăng (%)

	1
	Chi phí tiền lương của doanh nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	2
	Chi phí đóng BHXH của doanh nghiệp (triệu đồng)
	
	
	


(Ghi chú: số liệu lấy đến 2 số thập phân)

19. Theo doanh nghiệp, năm 2027 Nhà nước nên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng như thế nào? (chọn 1 trường hợp)

□ 1. Điều chỉnh theo tốc độ trượt giá

□ 2. Điều chỉnh tăng dưới 6%

□ 3. Điều chỉnh tăng từ 6% đến 8%

□ 4. Điều chỉnh tăng từ 8% trở lên
□ 5. Không điều chỉnh

20. Kiến nghị khác (nếu có)
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
V. TÌNH HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

21. Doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở không? 

□ 1. Có

□ 2. Không        >> chuyển trả lời câu 22
21.1. Nếu có thì tỷ lệ lao động là thành viên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là:..................% (ví dụ: 80%, 100%,....)
22. Doanh nghiệp có quy chế dân chủ cơ sở không? 
□ 1. Có, năm ban hành: ...................... (ví dụ: 2024)


□ 2. Không

23. Năm 2025, doanh nghiệp có thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc không?

□ 1. Có


□ 2. Không    >> chuyển trả lời câu 24
23.1. Nếu có thì doanh nghiệp thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc như thế nào?

□ 1. Thực hiện đối thoại định kỳ 1 lần

□ 2. Thực hiện đối thoại định kỳ hơn 1 lần

23.2. Nếu có, nội dung đối thoại là gì?

□ 1. Tiền lương

□ 2. Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

□ 3. Làm thêm giờ

□ 4. Ăn ca, bữa ăn

□ 5. Khác, ghi cụ thể: ....................................................................

24. Năm 2025, doanh nghiệp có thực hiện đối thoại theo yêu cầu của các bên không?

□ 1. Có


□ 2. Không    >> chuyển trả lời câu 25
24.1. Nếu có, nội dung đối thoại là gì?

□ 1. Tiền lương

□ 2. Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

□ 3. Làm thêm giờ

□ 4. Ăn ca, bữa ăn

□ 5. Khác, ghi cụ thể: ....................................................................

25. Năm 2025, doanh nghiệp có thực hiện các nội dung dưới đây không?

	Nội dung
	Có phát sinh nội dung không?

1: Có     2: Không
	Nếu có, có thực hiện đối thoại tại nơi làm việc không?

1: Có     2: Không

	1. Xây dựng/sửa đổi/bổ sung Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc
	
	

	2. Cho thôi việc đối với nhiều người lao động
	
	

	3. Phương án sử dụng lao động
	
	

	4. Xây dựng/sửa đổi/bổ sung  Thang bảng lương, định mức lao động
	
	

	5. Xây dựng/sửa đổi/bổ sung Quy chế thưởng
	
	

	6. Xây dựng/sửa đổi/bổ sung Nội quy lao động
	
	

	7. Tạm đình chỉ công việc
	
	


26. Hiện nay, Doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể không? 

□ 1. Có 
□ 2. Không      >> chuyển trả lời câu 27
26.1. Nếu có thỏa ước lao động tập thể thì:

- Năm ký thỏa ước là năm ....................... (ví dụ: 2024)
- Số năm có hiệu lực của thỏa ước: .................... (ví dụ: 03 năm)
- Nội dung chính của thỏa ước là gì (có thể chọn nhiều trường hợp):

□ 1. Tiền lương

□ 2. Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

□ 3. Làm thêm giờ

□ 4. Ăn ca, bữa ăn

□ 5. Khác, ghi cụ thể: ....................................................................

27. Năm 2025, doanh nghiệp có phát sinh tranh chấp lao động cá nhân không?

□ 1. Có 

□ 2. Không      >> chuyển trả lời câu 28
27.1. Nếu có thì nội dung chính của các cuộc tranh chất lao động cá nhân là gì:

□ 1. Tiền lương





□ 2. Tiền thưởng 

□ 3. Làm thêm giờ





□ 4. Ăn ca, bữa ăn

□ 5. Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
□ 6. BHXH, BHYT, BHTN

□ 7. Khác, ghi cụ thể: ....................................................................
28. Năm 2025, có phát sinh tranh chấp lao động tập thể ở doanh nghiệp không?

□ 1. Có 

□ 2. Không      >> Kết thúc khảo sát
28.1. Nếu có thì nội dung chính của các cuộc tranh chất lao động tập thể là gì:

□ 1. Tiền lương





□ 2. Tiền thưởng 

□ 3. Làm thêm giờ





□ 4. Ăn ca, bữa ăn

□ 5. Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
□ 6. BHXH, BHYT, BHTN

□ 7. Khác, ghi cụ thể: ....................................................................
XIN CẢM ƠN ANH/CHỊ!
Trân trọng cảm ơn./.

PAGE  

